


I. New words 
đánh vần1. to spell (v) :

Ex: C—A—T spells ‘cat’.

lặp lại

Ex: Can you repeat your question?
(v) :  2. to repeat

ôn tập3. to revise(v) : 

Ex: She’s revising for her history exam.
tập trung4. to concentrate (v) :  

Ex: I’m trying to concentrate on my work.

ghi chú5. to make notes (v) : 

Sự ôn tập->  revision (n) : 



biết6. to know (v) :

Kiểm tra(v) :  7. to check
hiểu8. to understand (v) : 

Từ điển9. dictionary (n) :  

Danh sách từ vựng10. Word list (n) : 

Bài báo11. Article (n) : 

Truyện tranh12. Comics (n) : 



I do these things I don’t do these things

- I revise before an exam. - I don’t listen to English 
when I’m out of school.…

…



- Learn by heart new words.
- Prepare the nest lesson: Language focus -
PRESENT CONTINUOUS – QUESTIONS


